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QUY ĐỊNH 

Về dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông
trên địa bàn tỉnh Hải Dương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2020/2013/QĐ-UBND,

ngày 10  tháng 9  năm 2013 của UBND tỉnh)


CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Văn bản này quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan quản lý giáo dục và các ngành liên quan trong việc quản lý dạy thêm, học thêm có thu tiền, trách nhiệm của người dạy thêm và cơ sở tổ chức dạy thêm, học thêm; thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
2. Các nội dung khác về hoạt động dạy thêm, học thêm được áp dụng theo Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm và các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
Điều 3. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm

1. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, bổ sung, nâng cao kiến thức; ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, ôn thi tốt nghiệp, ôn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục nhân cách cho học sinh, không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.
2. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.
3. Không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh và gia đình học sinh học thêm.

4. Thời gian học thêm: không quá 3 buổi/tuần đối với học sinh trung học cơ sở, không quá 4 buổi/tuần đối với học sinh trung học phổ thông. Mỗi buổi học thêm không quá 3 tiết. Không tổ chức dạy thêm, học thêm các bộ môn văn hóa vào buổi tối, ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định.
5. Mỗi lớp học thêm không quá 40 học sinh. Học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau. 
Điều 4. Các trường hợp không được dạy thêm, học thêm
1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học đã được học 2 buổi/ngày, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Chương II 
 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Thẩm quyền cấp phép và thời gian thẩm định cấp và sử dụng giấy phép dạy thêm 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với học sinh ở cấp trung học phổ thông.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) ủy quyền cho Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ở cấp trung học cơ sở và tiểu học (chỉ cấp giấy phép cho học sinh tiểu học đối với các môn nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống. Không cấp giấy phép học thêm các bộ môn văn hóa).  

3. Thời gian cấp và sử dụng giấy phép dạy thêm, học thêm
a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Trường hợp không được cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm tối đa là 24 tháng kể từ ngày ký.
Điều 6. Mức thu và quản lý, sử dụng tiền học thêm trong nhà trường
1. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường

a) Mức thu 
- Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống ở tiểu học: theo thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh đảm bảo thu đủ bù chi.

- Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường nhưng không vượt quá mức 4.000đ/1 học sinh/1tiết (tương đương với 12.000đ/học sinh/buổi). 
Mức thu này áp dụng đối với mức lương tối thiểu là 1.150.000đ (tính theo chế độ làm ngoài giờ bình quân của giáo viên trung học). Khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu, mức thu này sẽ được điều chỉnh tỉ lệ với quy định trên. 
b) Sử dụng tiền học thêm

- Tỉ lệ 80% tiền học thêm chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm.
- Tỉ lệ 15% tiền học thêm chi cho công tác quản lý, tổ chức lớp học, mua sắm thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm. 
  - Tỉ lệ 5% tiền học thêm chi trả tiền điện, nước... phục vụ dạy thêm, học thêm.
 c) Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm.
2. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
Do thỏa thuận giữa tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm với người học và phải báo cáo cấp quản lý có thẩm quyền cấp giấy phép dạy thêm, học thêm.
Điều 7. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

1. Hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục, các cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành có liên quan và của chính quyền các cấp.

2. Khi phát hiện có trường hợp vi phạm Quy định về dạy thêm, học thêm, cơ quan có thẩm quyền phải lập biên bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, chỉ đạo, triển khai việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm.

3. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn toàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc và các tổ chức do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép.
5. Thu hồi giấy phép dạy thêm đối với học sinh cấp trung học phổ thông nếu phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm. Thu hồi giấy phép dạy thêm đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.  

Điều 9. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, chỉ đạo, triển khai việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm; chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn theo quy định.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường tiểu học, trung học cơ sở và cơ sở giáo dục; tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm.

3. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
4. Thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
5. Thu hồi giấy phép dạy thêm đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện nếu phát hiện tổ chức, các nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.  
Điều 10. Trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường và thủ trưởng các cơ sở giáo dục
1. Tổ chức, quản lý chặt chẽ và kiểm tra thường xuyên hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm.

2. Chịu trách nhiệm về chương trình, nội dung kế hoạch, chất lượng dạy thêm, học thêm; quản lý, sử dụng đúng mục đích cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã
Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý khi phát hiện vi phạm theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của các ngành liên quan

Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về dạy thêm, học thêm; phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục trong công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc dạy thêm, học thêm tại địa phương.
Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến việc dạy thêm, học thêm. 

2. Quản lý và đảm bảo quyền của người học thêm, người dạy thêm. 
3. Quản lý, lưu giữ và xuất trình khi được thanh tra, kiểm tra hồ sơ dạy thêm, học thêm bao gồm: hồ sơ cấp giấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm; danh sách người học thêm; thời khóa biểu dạy thêm; đơn xin học thêm, hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành, giáo án, bài soạn,….
4. Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.
5. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của chính quyền, của cơ quan có trách nhiệm quản lý giáo dục các cấp trong việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý.
Điều 14. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần thiết điều chỉnh, bổ sung, các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, tổng hợp báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Dương Thái


PAGE  
5

